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PHỤ LỤC I
CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ KINH TẾ TẬP THỂ
(Kèm theo Báo cáo tổng kết thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012)
	STT
	Tên văn bản, số ký hiệu
	Cơ quan ban hành
	Năm ban hành (từ 2013-2021)

	A
	Các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương trực tiếp triển khai thi hành Luật HTX năm 2012 (quy định riêng cho đối tượng HTX)
	
	

	I
	Nghị quyết
	
	

	1
	Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về việc Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 09 tháng 3 năm 2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
	Chính phủ
	2020

	II
	Nghị định
	
	

	1
	Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã
	Chính phủ
	2013

	2
	Nghị định số 107/2017/NĐ-CP ngày 15/9/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 193/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã
	Chính phủ
	2017

	3
	Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã
	Chính phủ
	2021

	III
	Quyết đinh, chỉ thị 
	
	

	1
	Quyết định 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015- 2020. (Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì soạn thảo)
	Thủ tướng Chính phủ
	2014

	2
	Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 21/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới tại vùng Đồng bằng sông Cửu long giai đoạn 2016-2020”. (Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì soạn thảo)
	Thủ tướng Chính phủ
	2016

	3
	Quyết định số 23/2017/QĐ-TTg ngày 22/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 246/QĐ-TTg về việc thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX và ban hành Quy chế hoạt động bảo lãnh tín dụng và hỗ trợ lãi suất sau đầu tư của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX. (Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo)
	Thủ tướng Chính phủ
	2017

	4
	Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển15.000 HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020
	Thủ tướng Chính phủ
	2018

	5
	Quyết định số 212/QĐ-TW ngày 20/2/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW
	Thủ tướng Chính phủ
	2019

	6
	Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2021-2025
	Thủ tướng Chính phủ
	2020

	7
	Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 03/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025
	Thủ tướng Chính phủ
	2021

	8
	Quyết định số 340/QĐ-TTg ngày 12/03/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2030
	Thủ tướng Chính phủ
	2021

	9
	Quyết định số 209/QĐ-TTg ngày 31/01/2019 về việc ban hành Đề án củng cố và phát triển hệ thống QTDND đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
	Thủ tướng Chính phủ
	2019

	10
	Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Luật Hợp tác xã. 
	Thủ tướng Chính phủ
	2015

	11
	Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012.
	Thủ tướng Chính phủ
	2018

	12
	Chỉ thị số 06/2019/CT-TTg ngày 12/3/2019 về việc tăng cường các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn lao động, củng cố vững chắc hệ thống QTDND.
	Thủ tướng Chính phủ
	2019

	IV
	Thông tư hướng dẫn của các Bộ, ngành
	
	

	1
	Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và báo cáo tình hình hoạt động.
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	2014

	2
	Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/04/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014


	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	2019

	3
	Thông tư số 01/2020/TT-BKHĐT ngày 19/2/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	2020

	4
	Thông tư số 83/2015/TT- BTC ngày 28/05/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với hợp tác xã. 
	Bộ Tài chính
	2015

	5
	Thông tư số 340/2016/TT-BTC ngày 29/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về mức hỗ trợ và cơ chế tài chính hỗ trợ, bồi dưỡng nguồn nhân lực của hợp tác xã, thành lập mới hợp tác xã, tổ chức lại hoạt đọng của hợp tác xã theo Chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015-2020
	Bộ Tài chính
	2016

	6
	Thông tư số 24/2017/TT-BTC ngày 28/3/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã
	Bộ Tài chính
	2017

	7
	Thông tư số 31/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xử lý tài sản hình thành từ nhiều nguồn vốn khi HTX, liên hiệp HTX giải thể, phá sản
	Bộ Tài chính
	2018

	8
	Thông tư số 31/2012/TT-NHNN ngày 26/11/2012 quy định về NHHTX.
	Ngân hàng nhà nước 
	2012

	9
	Thông tư số 03/2014/TT-NHNN ngày 23/01/2014 của Ngân hàng Nhà nước quy định về quỹ bảo đảm an toàn hệ thống Quỹ Tín dụng nhân dân.
	Ngân hàng nhà nước
	2014

	10
	Thông tư số 15/VBHN-NHNN ngày 21/05/2014 của Ngân hàng Nhà nước Hướng dẫn về tín dụng nội bộ hợp tác xã.
	Ngân hàng nhà nước
	2014

	11
	Thông tư số 04/2015/TT-NHNN ngày 31/3/2015 của Ngân hàng nhà nước quy định về Quỹ tín dụng nhân dân
	Ngân hàng nhà nước
	2015

	12
	Thông tư số 32/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của QTDND.
	Ngân hàng nhà nước
	2015

	13
	Thông tư số 09/2016/TT-NHNN ngày 17/6/2016 của Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2012/TT-NHNN ngày 26/11/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về Ngân hàng Hợp tác xã.
	Ngân hàng nhà nước
	2016

	14
	Thông tư số 42/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 quy định về xếp hạng QTDND.
	Ngân hàng nhà nước
	2016

	15
	Thông tư số 06/2017/TT-NHNN ngày 5/7/2017 của Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-NHNN ngày 23/01/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân và Thông tư số 04/2015/TT-NHNN ngày 31/3/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về quỹ tín dụng nhân dân.
	Ngân hàng nhà nước
	2017

	16
	Thông tư số 05/2018/TT-NHNN ngày 12/3/2018 quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi, danh sách dự kiến bầu, bổ nhiệm nhân sự của TCTD là HTX.
	Ngân hàng nhà nước
	2018

	17
	Thông tư số 09/2018/TT-NHNN ngày 30/3/2018 quy định về mạng lưới hoạt động của TCTD là HTX.
	Ngân hàng nhà nước
	2018

	18
	Thông tư số 23/2018/TT-NHNN ngày 14/9/2018 quy định về tổ chức lại, thu hồi giấy phép và thanh lý tài sản của QTDND.
	Ngân hàng nhà nước
	2018

	19
	Thông tư số 15/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn điều kiện và tiêu chí thụ hưởng hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đối với hợp tác xã nông nghiệp.


	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	2016

	20
	Thông tư số 09/2017/TT-BNNPTNT ngày 17/4/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn Phân loại và đánh giá HTX nông nghiệp 
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	2017

	21
	Thông tư số 06/2019/TT-BNNPTNT ngày 19/7/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định hoạt động đặc thù, chế độ báo cáo của HTX nông nghiệp và trách nhiệm quản lý nhà nước các cấp đối với HTX nông nghiệp
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	2019

	V
	Quyết định của các Bộ, ngành
	
	

	1
	Quyết định số 1869/QĐ-BCT ngày 16/5/2016 của Bộ Công Thương giao nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc Bộ, Sở Công Thương các tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan trên địa bàn thực hiện Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 21/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới tại vùng Đồng bằng sông Cửu long giai đoạn 2016-2020”.
	Bộ Tài chính
	2016

	2
	Quyết định số 1011/QĐ-NHNN và Quyết định số 1012/QĐ-NHNN ngày 23/5/2017 về việc phê duyệt bộ giáo trình đạo tạo nghiệp vụ QTDND và chương  trình đào tạo nghiệp vụ QTDND.
	Ngân hàng nhà nước
	2017

	3
	Quyết định số 3418/QĐ-BNN-KTHT ngày 26/8/2015 về Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg về tiếp tục thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012.
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	2015

	4
	Quyết định số 710/QĐ-BNN-KTHT ngày 10/4/2014 phê duyệt Kế hoạch Đổi mới, phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	2014

	5
	Quyết định số 1443/QĐ-BNN-KTHT ngày 27/6/2014 về Chương trình hành động của Bộ Nông nghiệp và PTNT thực hiện Quyết định số 710/QĐ-BNN-KTHT ngày 10/4/2014 
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	2014

	6
	Quyết định số 3418/QĐ-BNN-KTHT ngày 26/8/2015 về Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg về tiếp tục thi hành Luật HTX năm 2012
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	2018

	7
	Quyết định số 3594/QĐ-BNN-KTHT ngày 13/9/2018 ban hành kế hoạch triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt Đề án “Phát triển 15.000 HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020”
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	2018

	8
	Quyết định số 1459/QĐ-BGTVT ngày 12/5/2016 kèm theo Kế hoạch tăng cường thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012
	Bộ Giao thông Vận tải
	2015

	VI
	Chỉ thị và các văn bản khác của Bộ, ngành
	
	

	1
	Chỉ thị số 05/CT-NHNN ngày 05/8/2014 về các giải pháp nâng cao chất lượng và đảm bảo an toàn hoạt động TCTD là HTX.
	Ngân hàng nhà nước
	2014

	2
	Chỉ thị số 2940/CT-BNN-KTHT ngày 13/4/2016 của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và PTNT về việc đẩy mạnh phát triển hợp tác xã theo Luật Hợp tấc xã trong lĩnh vực nông nghiệp.
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	2016

	3
	Kế hoạch số 6355/KH-BNN-KTHT ngày 17/8/2018 về phát triển HTX ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và tiêu thụ nông sản đến 2020
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	2018

	4
	Chỉ thị số 06/2018/CT-NHNN ngày 02/10/2018 về việc chấn chỉnh, tăng cường phòng, chống, ngăn ngừa vi phạm pháp luật nhằm đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động trong hệ thống QTDND.
	Ngân hàng nhà nước
	2018

	
	
	
	

	B
	Các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương liên quan đến tổ chức và hoạt động hợp tác xã (quy định cho nhiều đối tượng, trong đó có HTX)
	
	

	I
	Nghị định của Chính phủ
	
	

	1
	Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã
	Chính phủ
	2013

	2
	Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất
	Chính phủ
	2014

	3
	Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước (trích)
	Chính phủ
	2014

	4
	Nghị định số 67/2015/NĐ-CP ngày 14/8/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã
	Chính phủ
	2015

	5
	Nghị định 135/2016/NĐ-CP ngày 9/9/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.
	Chính phủ
	2016

	6
	Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn
	Chính phủ
	2015

	7
	Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn
	Chính phủ
	2015

	8
	Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 1/6/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư
	Chính phủ
	2016

	9
	Nghị định số 110/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa. 
	Chính phủ
	2014

	10
	Nghị định 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng Ô tô
	Chính phủ
	2014

	11
	Nghị định 110/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa
	Chính phủ
	2014

	12
	Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
	Chính phủ
	2016

	13
	Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 về chính sách tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.
	Chính phủ
	2015

	14
	Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 7/9/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định 55/2015/NĐ-CP.
	Chính phủ
	2018

	15
	Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014 về chính sách phát triển thủy sản (đồng chủ trì với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính).
	Chính phủ
	2014

	16
	Nghị định số 89/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 67/2014/NĐ-CP (đồng chủ trì với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính).
	Chính phủ
	2015

	17
	Nghị định số 17/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018 v/v về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 67/2014/NĐ-CP (đồng chủ trì với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính.
	Chính phủ
	2018

	18
	Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung của Bộ Luật Lao động
	Chính phủ
	2015

	19
	Nghị định số 122/2015/NĐ-CP ngày 14/11/2015 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động
	Chính phủ
	2015

	20
	Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 về khuyến công
	Chính phủ
	2012

	21
	Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 15/9/2017 của Chính phủ về một số biện pháp xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương, hỗ trợ doanh nghiệp HTX, tổ chức XTTM triển khai hoạt động XTTM.
	Chính phủ
	2018

	22
	Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về về một số chính sách phát triển Thủy sản.
	Chính phủ
	2014

	23
	Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn 
	Chính phủ
	2018

	24
	Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp 
	Chính phủ
	2018

	25
	Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về Khuyến nông 
	Chính phủ
	2018

	26
	Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp 
	Chính phủ
	2018

	27
	Nghị định 89/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về về một số chính sách phát triển Thủy sản

	Chính phủ
	2015

	28
	Nghị định 17/2018/NĐ-CP ngày 02/2/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về về một số chính sách phát triển Thủy sản.
	Chính phủ
	2018

	II
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
	
	

	1
	Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.
	Thủ tướng Chính phủ
	2013

	2
	Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng mẫu lớn.
	Thủ tướng Chính phủ
	2013

	3
	Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp
	Thủ tướng Chính phủ
	2013

	4
	Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. 
	Thủ tướng Chính phủ
	2016

	5
	Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 
	Thủ tướng Chính phủ
	2016

	6
	Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp
	Thủ tướng Chính phủ
	2016

	7
	Quyết định 923/QĐ-TTg ngày 28/6/2017 phê duyệt Chương trình mục tiêu Tái cơ cấu nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư.
	Thủ tướng Chính phủ
	2017

	8
	Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 7/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 – 2020
	Thủ tướng Chính phủ
	2018

	9
	Quyết định số 540/QĐ-TTg ngày 16/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách tín dụng đối với người nuôi tôm và cá tra

	Thủ tướng Chính phủ
	2014

	10
	Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 29/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với chủ nhiệm HTX có quy mô toàn xã trong thời kỳ bao cấp chưa được hưởng chế độ của Nhà nước.
	Thủ tướng Chính phủ
	2013

	11
	Quyết định số 634/QĐ-TTg ngày 29/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên 
ung hàng Việt Nam”
	Thủ tướng Chính phủ
	2014

	12
	Quyết định số 1288/QĐ-TTg ngày 01/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2020.
	Thủ tướng Chính phủ
	2014

	13
	Quyết định số 12/2015/QĐ-TTg ngày 16/04/2015 về cơ chế chính sách thu hút xã hội hóa đầu tư và khai thác bến xe khách
	Thủ tướng Chính phủ
	2015

	14
	Quyết định số 13/2015/QĐ-TTg ngày 05/05/2015 về cơ chế chính sách khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt
	Thủ tướng Chính phủ
	2015

	15
	Quyết định số 47/2015/QĐ-TTg về cơ chế chính sách khuyến khích  phát triển vận tải thủy
	Thủ tướng Chính phủ
	2015

	III
	Thông tư của các Bộ, ngành
	
	

	1
	Thông tư số 33/2013/TT-BTC ngày 21/03/2013 quy định về cơ chế chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh (thực hiện theo Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ).
	Bộ Tài chính
	2013

	2
	Thông tư số 89/2014/TT-BTC ngày 07/7/2014 hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất do thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp để thực hiện chính sách hỗ trợ hợp tác xã chế biến sản phẩm (thực hiện theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp).
	Bộ Tài chính
	2014

	3
	Thông tư số 28/2014/TT-NHNN ngày 01/10/2014 về việc sửa đổi bổ sung Thông tư số 06/2009/TT-NHNN ngày 09/04/2009 
	Ngân hàng nhà nước
	2014

	4
	Thông tư số 22/2014/TT-NHNN ngày 15/8/2014 hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển Thủy sản
	Ngân hàng nhà nước
	2014

	5
	Thông tư số 13/2014/TT-NHNN ngày 18/4/2014 hướng dẫn việc cho vay theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg
	Ngân hàng nhà nước
	2014

	6
	Thông tư số 26/2014/TT-NHNN ngày 16/9/2014 về việc tái cấp vốn đối với các TCTD bằng đồng Việt Nam
	Ngân hàng nhà nước
	2014

	7
	Thông tư số 21/2015/TT-NHNN ngày 16/11/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2014/TT-NHNN ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản
	Ngân hàng nhà nước
	2015

	8
	Thông tư số 10/2015/TT-NHNN ngày 22/7/2015 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn.
	Ngân hàng nhà nước
	2015

	9
	Thông tư số 25/2018/TT-NHNN ngày 24/10/2018 hướng dẫn chính sách tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn của Chính phủ
	Ngân hàng nhà nước
	2018

	10
	Thông tư số 12/2018/TT-NHNN ngày 27/4/2018 hướng dẫn chính sách phát triển Thủy sản của Chính phủ
	Ngân hàng nhà nước
	2018

	11
	Thông tư 63/2014/TT-BGTVT ngày 7/11/2014 của Bộ GTVT quy định về tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng  oto và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.
	Bộ Giao thông Vận tải
	2014

	12
	Thông tư số 75/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa
	Bộ Giao thông Vận tải
	2014

	13
	Thông tư số 80/TT-BGTVT ngày 30/12/2014 quy định về đăng ký vận tải hành khách đường thủy nội địa
	Bộ Giao thông Vận tải
	2014

	14
	Thông tư số 10/2015/TT-BGTVT quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe oto và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ
	Bộ Giao thông Vận tải
	2015

	15
	Thông tư liên tịch 152/TTLT-BTC-BGTVT ngày 15/10/2014 về hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải đường bộ và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ
	Bộ Tài chính - Bộ Giao thông Vận tải
	2014

	16
	Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BCT-BTC ngày 18/02/2014 hướng dẫn trình tự lập quản lý kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương.
	Bộ Công thương – Bộ Tài chính
	2014

	IV
	Quyết định của các Bộ, ngành
	
	

	1
	Quyết định số 1384/2013/QĐ-BNN-KH ngày 18/06/2013 Ban hành Chương trình hành động thực hiện "Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững" theo Quyết định số  899/2013/QĐ-TTg ngày 10/06/2013 của Thủ tướng Chính phủ
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	2013

	2
	Quyết định số 710/QĐ-BNN-KTHT ngày 10/4/2014 phê duyệt Kế hoạch Đổi mới, phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp.
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	2014

	3
	Quyết định số 1443/QĐ-BNN-KTHT ngày 27/6/2014 về Chương trình hành động của Bộ nông nghiệp và PTNT thực hiện quyết định số 710/QĐ-BNN-KTHT.
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	2014

	4
	Quyết định số 4930/QĐ-BNN- KTHT ngày 14/11/2014 về đổi mới tổ chức sản xuất phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2014-2020.
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	2014

	5
	Quyết định số 4163/QĐ-BNN-KTHT ngày 24/10/2018 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	2018

	6
	Quyết định số 3951/QĐ-BNN-KTHT ngày  27 tháng 9  năm 2016 Phê duyệt Kế hoạch triển khai, thực hiện Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 21/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016-2020”
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	2016

	7
	Quyết định số 1050/QĐ-NHNN ngày 28/5/2014 quy định về chương trình cho vay thí điểm phục vụ phát triển nông nghiệp
	Ngân hàng nhà nước
	2014

	8
	Quyết định 1869/QĐ-BCT ngày 16/05/2016 giao nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc Bộ, yêu cầu Sở Công thương các tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện quyết định số 445/QĐ-TTg 2020 đối với đề án “Phát triển thương mại nông thôn giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến năm 2020”
	Bộ Tài chính
	2016

	9
	Quyết định số 813/QĐ-NHNN ngày 24/4/2017 quy định về chương trình cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch.


	Ngân hàng nhà nước
	2017

	V
	Các văn bản khác của Bộ, ngành
	
	

	1
	Chỉ thị số 05/CT-NHNN ngày 05/8/2015 của Ngân hàng Nhà nước về các giải pháp nâng cao chất lượng và đảm bảo an toàn hệ thống hoạt động tổ chức tín dụng là hợp tác xã, phê duyệt phương án cơ cấu lại Ngân hàng Hợp tác xã, thực hiện tái cơ cấu hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân.  
	Ngân hàng nhà nước
	2015

	2
	Công văn số 2787/BCT-CNĐP ngày 23/3/2015 trình Thủ tướng chính phủ báo cáo và đề xuất tiếp tục triển khai thực hiện giai đoạn 2016 - 2020
	Bộ Tài chính
	2015

	3
	Công văn số 12650/BCT-CNĐP ngày 10/12/2015 về việc xây dựng kế hoạch hỗ trợ HTX, Liên hiệp HTX lĩnh vực công thương giai đoạn 2016-2020.
	Bộ Tài chính
	2015

	4
	Công văn số 10718/BCT-CNĐP ngày 16/10/2015 về việc triển khai thực hiện chỉ thị số 19/CT-TTg
	Bộ Tài chính
	2015

	5
	4 văn bản chỉ đạo: 3608/NHNN-CSTT; 5294/NHNN-TD; 210/NHNN-TD;3227/NHNN-TD
	Ngân hàng nhà nước
	

	6
	Kế hoạch số 6390/KH-BNN-KTHT ngày 17/8/2018 về liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giữa HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp với các doanh nghiệp đến năm 2020
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	2018

	7
	Công văn số 17/BTC-TCDN ngày 04/01/2021 về hướng dẫn xử lý các khoản nợ cảu HTX ngừng hoạt động
	Bộ Tài chính
	2021
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